[bookmark: _Hlk179810443][bookmark: _GoBack]1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Yêu cầu kỹ thuật, thương hiệu, xuất xứ vật liệu.
	Có đầy đủ danh mục vật tư thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cung cấp cho gói thầu theo yêu cầu của HSMT
	Đạt

	
	Không có đầy đủ danh mục vật tư thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cung cấp cho gói thầu theo yêu cầu của HSMT
	
Không đạt

	1.2. Đối với các vật tư, vật liệu gồm: Xi măng; Cốt thép; Thép hình; Cát xây dựng; Đá 1x2; Gạch xây; Gạch ốp lát; Cửa, sơn; Vật liệu điện; Thiết bị chiếu sáng; Vật liệu cấp thoát nước; Thiết bị vệ sinh; 
	Có hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp vật liệu đúng dành cho gói thầu này ( hợp đồng có tên gói thầu trong trang ký đóng dấu giữa hai bên hoặc hợp đồng có đóng dấu giáp lai của nhà cung cấp vật liệu). Các vật liệu: Cát xây dựng; Đá; Gạch xây phải phù hợp với điều kiện vận chuyển đến công trình.
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp vật liệu đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	1.3. Yêu cầu về kỹ thuật vật liệu khác
	Có cam kết đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT.
	Đạt

	
	Không có cam kết đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 và 1.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt



2. Tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Lập phương án và biện pháp vận chuyển các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình, vận chuyển phế thải từ trên cao xuống, vận chuyển phế thải đổ đi
	Có phương án và biện pháp vận chuyển các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình, vận chuyển phế thải từ trên cao xuống, phế thải đổ đi hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho hoạt động đi lại, làm việc bình thường của các cơ quan trong khu vực thi công công trình. Cam kết đổ thải đúng nơi quy định.
	Đạt

	
	Không có phương án và biện pháp vận chuyển các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình, vận chuyển phế thải từ trên cao xuống, phế thải đổ đi hoặc có biện pháp và phương án nhưng không hợp lý, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho hoạt động đi lại, làm việc bình thường của các cơ quan trong khu vực thi công công trình. Không có cam kết đổ thải đúng nơi quy định.
	Không đạt

	2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát
nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý (thuyết minh + bản
vẽ), phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	
Không đạt

	

2.3. Tổ chức nhân lực, huy động máy móc thiết bị và cung ứng vật tư
	Giải pháp tổ chức phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công gồm:
· Bố trí, tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với lực lượng thi công (thuyết minh + sơ đồ tổ chức)
· Tổ chức huy động và quản lý thiết bị thi công
· Cung ứng, bảo quản và lưu trữ vật tư.
	

Đạt

	
	Giải pháp tổ chức không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
	Không đạt

	2.4. Giải pháp thi công tổng thể các hạng mục công trình
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp
với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.5. Biện pháp thi công các công việc xây dựng
	Có Biện pháp thi công hợp lý (thuyết minh + bản vẽ), phù hợp tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng các công việc chính gồm: Trắc đạc; ép cọc, Đào móng; Lấp móng; Thi công các cấu kiện BTCT móng, cột, dầm, sàn ...; Thi công khối xây; Thi công hoàn thiện trát, láng, ốp, lát, lắp dựng cửa, trần, sản xuất và lắp dựng các cấu kiện cơ khí; Lợp tôn; Thi công hệ thống điện, nước; Thi công hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; Lắp dựng giàn giáo để phục vụ thi công.
	




Đạt





	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện đầy đủ tổng mặt bằng thi công, biện pháp thi công cho từng hạng mục theo hồ sơ thiết kế 
	

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2. 2.3. 2.4 và 2.5
được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



3. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày, không tính điều kiện thời tiết, các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định và các điều kiện bất khả kháng kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày, không tính đến điều kiện thời tiết và các ngày nghỉ lễ tết theo quy định.
	
Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày.
	
Không đạt

	3.2. Tính phù hợp:
a. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công;
b. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a. và b.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a. và b.
	Không đạt

	3.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	
Đạt

	
	Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc biểu đồ tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	
Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 và 3.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt




4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình
	Giải pháp tổ chức tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có giải pháp hoặc hoặc giải pháp tổ chức hệ thống quản lý chất lượng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật về biện pháp tổ
chức thi công.
	Không đạt

	4.2 Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công công trình
	Biện pháp đảm bảo tiến độ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công về các nội dung sau:
· Lập, quản lý và đảm bảo tiến độ thi công
· Thí nghiệm, kiểm định chất lượng thi công
· Tổ chức thi công và quản lý vật tư thiết bị khi gặp mưa bão
· Sửa chữa và khắc phục các tồn tại về chất lượng công trình.
· Các nội dung khác ảnh hưởng đến tiến độ thi công
· Đẩy nhanh tiến độ thi công khi cần thiết.
	



Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm tiến độ hoặc biện pháp bảo đảm tiến độ không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật về biện pháp tổ chức thi
công.
	Không đạt

	4.3 Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng
	Biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công về các nội dung sau:
· Lập quy trình quản lý chất lượng vật liệu xây dựng áp dụng cho toàn bộ gói thầu
· Biện pháp quản lý chất lượng các vật tư, vật liệu xây dựng chính gồm: Xi măng; Cốt thép; Cát xây dựng; Gạch xây; Gạch đá ốp lát; Cửa vách; vôi ve; Vật liệu điện; Vật liệu cấp thoát nước; Thiết bị vệ sinh ..
· Biện pháp xử lý vật tư, vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng
	




Đạt

	
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng bảo đảm tiến dộ hoặc biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật về biện pháp tổ
chức thi công.
	
Không đạt

	4.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công xây dựng
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công các công việc: Ép cọc, Công tác đất; Gia công lắp dựng cốt thép, Gia công lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, Đổ bê tông các cấu kiện; Xây tường; Trát, láng, ốp, lát; Lắp dựng cửa
	
Đạt




	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	vách; Lắp dựng các cấu kiện sắt thép; Thi công hệ thống điện; Thi công hệ thống cấp thoát nước; vôi ve
hoàn thiện công trình.
	

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc biện pháp bảo đảm chất lượng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật về biện pháp tổ
chức thi công.
	Không đạt

	4.5. Biện pháp nghiệm thu chất lượng xây dựng, hướng dẫn vận hành và bàn giao công trình.
	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công bao gồm các nội dung:
· Biện pháp, thiết bị và nội dung kiểm tra, nghiệm thu chất lượng xây dựng.
· Biện pháp hướng dẫn vận hành và bàn giao công trình
· Biện pháp bảo hành công trình
	

Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc có biện pháp không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật về
biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 và 4.5 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1.	An	toàn lao động
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý (thuyết minh + bản vẽ), khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công các nội dung sau:
· Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động.
· Đảm bảo an toàn cho người lao động tham gia thi công xây dựng.
· Đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trên công trình
· Đảm bảo an toàn đối với các máy móc thiết bị tham gia thi công xây dựng.
· Đảm bảo an toàn về điện
· Đảm bảo an toàn cho từng công việc cụ thể gồm: Thi công dưới hố móng; Thi công trên cao; Lắp dựng cốp pha, đà giáo; Lắp dựng cốt thép; Công tác hàn điện; Đổ bê tông; Xây tường; Công tác hoàn thiện công trình.
· Đảm bảo an toàn xung quanh công trình, đảm bảo hoạt động làm việc bình thường của cơ quan trong cùng khu vực thi công
	






Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2.	Phòng	cháy chữa cháy
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý (thuyết
minh + bản vẽ), khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không khả thi, hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi
công.
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường 
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm thiểu khói bụi, rung, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải hợp lý (thuyết minh + bản vẽ), khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

	

Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh mội trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

	

Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt




6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành
Thời gian bảo hành 12 tháng
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	6.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc
tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng
	Không có gói thầu nào mà nhà thầu không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	
Đạt

	khi được mời thương
	
	

	
	





Có từ 01 gói thầu trở lên mà nhà thầu không thương thảo hợp đồng khi được mời thương thảo hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	

	thảo,	có	quyết	định
	
	

	trúng	thầu	nhưng
	
	

	không tiến hành hoàn
	
	

	thiện,	ký	kết	hợp
	
	

	đồng).	Chứng	minh
	
	

	bằng cam kết của nhà
	
	

	thầu, nếu có bất kỳ một đơn vị, cơ quan nào
phát hiện nhà thầu cam
	
	Không đạt

	kết không trung thực,
	
	

	nhà thầu sẽ bị loại và sẽ
	
	

	bị coi là gian lận theo
	
	

	quy định tại Khoản 4
	
	

	Điều 16 Luật Đấu thầu
	
	

	và quy định khác của
	
	

	pháp luật có liên quan.
	
	



	6.3 Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. Chứng minh bằng cam kết của nhà thầu, nếu có bất kỳ một đơn vị, cơ quan nào phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực, nhà thầu sẽ bị loại và sẽ bị coi là gian lận theo quy
định
	
Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	
Đạt

	
	

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	

Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2 và 6.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt





